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Lai châu, ngày   23    tháng  7     năm 2025

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

STT Tên thiết bị Ký hiệu thiết bị
(MODEL) Công ty sản xuất Nước sản xuất Năm sản xuất Số lượng Tình trạng sử dụng Ghi chú

 1  Đầu ghi hình Escort  SD-7104NI-Q1/M  HIKVISION China  2013  02  Đang sử dụng

 2  Màn hình LG  42 inh  32LN5120-TC  LG Việt Nam  2013  01  Bị hỏng

 3  Màn hình Viettronics  DV-320ETV  Viettronics Việt Nam  2013 01  Đang sử dụng

 4  Bộ máy tính để bàn  S22B370B  SAM SUNG Japan  2013  01  Đang sử dụng

 5  Máy in Canon  RU5 - 8247  INC China  2010  01  Đang sử dụng

 6 Điều hoà Nhiệt độ Funiki SBH09E Nhật Bản 2020 01 Đang sử dụng

 7 Máy hút ẩm Harison ED-45B Việt Nam 2020 01 Đang sử dụng

 8  Ghế Xoay cần hơi Hoà Phát SB01 Hoà Phát Việt Nam 2025 01 Đang sử dụng

 9 Ghế Xoay Hoà Phát Hoà Phát Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 10 Tủ tài liệu có kính HPT2 890180 Hoà Phát Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 11 Tủ tài liệu 6 ngăn HPT3 752671 Hoà Phát Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 12 Bàn làm việc Hoà Phát Việt Nam 2013 02 Đang sử dụng

 13 Két sắt nhỏ ra lẻ thuốc Hoà Phát Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 14 Két sắt to 4 cánh Hoà Phát Việt Nam 2013 02 Đang sử dụng

 15 Két sắt to 2 cánh Hoà Phát Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 16 Tủ tài liệu 2 cánh Hoà Phát Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 17 Két sắt to 1 cánh Hoà Phát Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 18 Ghế xoay cần hơi SB03 Hoà Phát Việt Nam 2020 03 Đang sử dụng
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 19 Máy lọc nước NANOKIO NK 99 NANO Việt Nam Korea 2020 01 Đang sử dụng

 20 Nhiệt ẩm kế cơ học China 2013 01 Đang sử dụng

 21 Bơm định liều 5ml CALIBREX 520 SOCOREX Thuỵ Sỹ 2020 01 Đang sử dụng

 22 Máy tính LG ( W19438) Việt Nam 2010 01 Đang sử dụng

 23 Máy in HP LaserJet P1102 Việt Nam 2015 01 Đang sử dụng

 24 Cây máy tính FPT ELEAD Việt Nam 2010 01 Đang sử dụng

 25 Tủ kính 4 ngăn HPT2 Hòa Phát Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 26 Ghế tựa xanh Hòa Phát Việt Nam 2013 02 Đang sử dụng

 27 Ghế xoay Hòa Phát Việt Nam 2011 02 Đang sử dụng

 28 Bàn làm việc HPB3 Hòa Phát Việt Nam 2013 02 Đang sử dụng

 29 Bộ máy tính FPT F22FAH Việt Nam 2023 01 Đang sử dụng

 30 máy tính  ASuS VP228NE China 2016 01 Đang sử dụng

 31 Cây máy tính Acer ASPIREXC_710 China 2016 01 Đang sử dụng

 32 Máy in canon L11121E China 2023 01 Đang sử dụng

 33 Máy in canon L11121E China 2012 01 Đang sử dụng

 34 Tủ tài liệu 2 cánh Việt Nam 2022 02 Đang sử dụng

 35 Tủ File HB Cat 09K32 Việt Nam 01 Đang sử dụng

 36 Tủ Inox đầu giường Việt Nam 31-12-2007 01 Đang sử dụng

 37 Giường khám bệnh Hoàng Nguyên Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 38 Bàn đẩy dụng cụ 2 tầng Việt Nam 2012 01 Đang sử dụng

 39 Nhiệt kế đo thân nhiệt Việt Nam 01 Đang sử dụng

 40 Bộ đo huyết áp Việt Nam 01 Đang sử dụng
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 41 Ống nghe Việt Nam 01 Đang sử dụng

 42 Bàn làm việc Hòa phát Việt Nam 02 Đang sử dụng

 43 Ghế xoay Hòa phát Việt Nam 03 Đang sử dụng

 44 Cân đo sức khỏe, chiều cao China 01 Đang sử dụng

 45 Tủ thuốc cấp cứu Hoàng Nguyên Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 46 Ghế gấp Hòa phát Việt Nam 03 Đang sử dụng

 47 Tủ Lạnh Pansonic NR-BJ185SNVN Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 48 Bàn làm việc Việt Nam 02 Đang sử dụng

 49 Tủ đựng tài liệu Việt Nam 01 Đang sử dụng

 50 Ghế gấp Hòa phát Việt Nam 02 Đang sử dụng

 51 Bộ dụng cụ lấy mẫu máu Việt Nam 01 Đang sử dụng

 52 Bán đá lấy mẫu máu Việt Nam 01 Đang sử dụng

 53 Bộ bồn cầu Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

 54 Vách ngăn kính Việt Nam 2013 01 Đang sử dụng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Hải
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